
 

Phần I (tiếp theo) 

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày        /6/2025 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

  

1. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  2.000286 

Tiếp nhận đối tượng 

bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn 

vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 

34 ngày làm việc đối 

với tiếp nhận đối 

tượng vào cơ sở cấp 

tỉnh; 27 ngày làm 

việc đối với tiếp nhận 

đối tượng vào cơ sở 

cấp huyện. 

Trung tâm 

Hành chính 

công; Bộ 

phận Tiếp 

nhận và 

Trả kết quả 

thuộc Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện 

Không 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 



2 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung 

ương. 

2.  2.000282 

Tiếp nhận đối tượng 

cần bảo vệ khẩn cấp 

vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 

Cơ sở trợ giúp xã hội 

có trách nhiệm tiếp 

nhận ngay các đối 

tượng cần sự bảo vệ 

khẩn cấp để chăm 

sóc, nuôi dưỡng và 

hoàn thiện các thủ tục 

theo quy định. 

Cơ sở trợ 

giúp xã hội 

cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Không 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

- Trực tiếp; - Trực tiếp; 
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TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thành phố trực thuộc trung 

ương. 

3.  2.000477 

Dừng trợ giúp xã hội 

tại cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 

07 ngày làm việc 

Cơ sở trợ 

giúp xã hội 

cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Không 

- Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 
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